TÓM TẮT

LÊ NGỌC DIỄM, 2009. Đề tài “So sánh hiệu lực của các loại thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa sạ vụ Đông Xuân 2008 – 2009 tại huyện Hóc Môn – Tp.HCM” được tiến hành tại Ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2008 đến thang 4 năm 2009. 
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Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD).

Kết quả thu được:

Tại ruộng thí nghiệm Ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh hiện diện 4 loài cỏ. Cỏ chác, cỏ cháo, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng. Các loài cỏ đều hiện diện ở mức độ phổ biến, trong đó cỏ chác chiếm tỷ lệ cao nhất 59,6%, cỏ cháo, cỏ lồng vực có tỷ lệ 14,0%, thấp nhất là cỏ đuôi phụng 12,3%.

Các loại thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm đều cho hiệu quả diệt trừ cỏ đối với các loại cỏ dại. Đối với cỏ chác thì thuốc Nominee 10SC có hiệu lực cao nhất (trên 93%), Clincher 10EC, Whip,S 6,9EW có hiệu lực thấp nhất (21,5 – 31,5%). Đối với cỏ cháo thì thuốc Garlon 250EC, Nominee 10SC có hiệu lực cao nhất, Clincher 10EC, Whip,S 6,9EW có hiệu lực thấp nhất. Đối với cỏ lồng vực, các loại thuốc đều có hiệu lực rất cao (từ 78% trở lên). Đặc biệt là khi kết hợp Nominee + Clincher 10EC (20 + 75-100g a.i./ha) thì hiệu lực đạt 100%. Cỏ đuôi phụng, thuốc Garlon 250EC (250g a.i./ha) và Nominee + Clincher 10EC (20 + 75g a.i./ha) có hiệu lực 100%.

Thuốc Garlon 250EC gây ngộ độc cho cây lúa. Ở nồng độ 125g a.i./ha gây ngộ độc cấp 3, sau 9 ngày xử lý thì phục hồi, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa. Ở nồng độ 250g a.i./ha gây ngộ độc cấp 6, 14 ngày sau xử lý thì hồi phục, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa. Các loại thuốc khác đều không gây ngộ độc cho lúa.

Nghiệm thức đạt năng suất cao nhất là các nghiệm thức sử dụng thuốc TopShot 60OD, Nominee 10SC, Nominee + Clincher 10EC có năng suất cao nhất (5,8 – 6,2 tấn/ha). 2Nghiệm thức sử dụng Garlon 250EC (250g a.i./ha) thì năng suất thấp nhất, thấp hơn cả đối chứng (3,9 – 4,2 tấn/ha).

